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XIII — Luận vé câu : 
C'est en forgeant qu'on devient forgeron. 

Có nhiêu câu vi, dâu dòng tày nam bác cüng 
déu có nhu nhau, ау là dâu dän dó cüng déu nghi 
như thé. Vi dụ như сда ngan ngữ annam rằng : 
Chi công mài sắt сһау ngày nén kim, thi nho cũng . 
rằng: Nghệ năng sở sử; và pháp ngữ cũng rằng: 
C'est eu forgeant qu'on devient forgeron: Rèn quen 
tay có ngày thành tho. Ау đâu đó cũng nghi rằng: 
Muốn làm nên việc gì, thì phải chí công bền đõ, 
phải tàn lực đừng nguôi ; vì trí tài loài người là 
như cục ngọc ; mà ngọc bất trác thì bất thành khi. 
Trí khôn dầu sắc sảo mấy mà không tập luyện, 
thì cũng ra cün cán. Sinh nhi tri, là bậc thánh 
hiền, trong đời hoạ hiém, học nhi tri chi, khốn 
nhỉ tri, ấy là đều thường trong thiên hạ. 

Bỡi đó ai muốn thành nghề, muốn nên nghiệp 
thì phải tập luyện giồi mài lắm lắm. Như thiết 
như tha, như trác như ma, mới nên hữu phi quân 
tử, Kìa thợ rèn muốn rèn cho ra thợ, muốn rèn 
cho ra cái gwom cái mác, thì trước да phải la hết 
gần bệ gần lò, phải nhọc nhàn vàc búa dành đe, 
phải lem luóc bụi than tràn mặt, đến déi mang 
tiếng đen thui thui như mũi thợ rèn. Nhưng phải 
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со vày mói nêu òng tho, mói có thoen no máy kia 
làm ich cho thién ha. Nghi coi cái kim là vât nhó 
mon, mà сап düng cho thién ha là thé nào ; song 
nêu khóng chí công mài sắt, thì lây дла mà 
có cái kim. Dau si nóng cóng thuong, dàu y tiêu 
ngu muc, thi cüng phài qua nhiêu doan gian nan 
nhiều con tàn khô, uic nén nghiêp thành nghë, 
mới sinh lời hưởng lọc... 


Hê ai thấy khó, liên nẵng lòng, gặp gay bèn 
thối chí, thì trói đời chẳng nên thàn, cùng kiếp 
còn đeo số mat, Vạn sự khi đầu nan, việc gi thuở 
ban đầu chưa quen, thì cũng có khó ; song dân 
dän khi đã quen, thì căng ra dé ; cho nên hìy bền 
chí tập cho quen, àt sẽ có ngày thấy dễ. Hãy xem 
văn minh rày tấn bộ, việc cơ xảo lại được mở 
mang, đều äy tại dầu ? Âu là cũng vì người ta dà 
gắng công lập luyện, đã chiu khó học hành, chàng 
quản dày sớm thức khuya, không màng trèo поп 
lặn suối, biết mày phen quên ăn bỏ ngủ, biết mày 
lần cố mạng liều thân, miễn cho được đều mình 
đà chí quyết, thì dầu khó cũng cam tàm; như 
vậy thi chẳng còn lấy làm khó gì nữa. ТЬ hàn 
như lời sách nói : ? hë (thượng vô nan sự, dô tai 
tâm bất chuyên, ở dời chẳng có sự gì khó, chỉ lai 
một đều là lòng không chuyên bën mà thỏi, Ва 
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chuyên bën thi dé khó gì cũng tới noi được hết, 
Kẻ có tài trí lanh chai sắc sảo, thì mau tới nơi, mà 
kẻ kém tài thiếu trí, thì tới chậm chút, song bền 
chí cũng tới. Vậy hỡi các trò: hãy bền chi học 
hành, hãy nông công tập luyên, thi cháy kíp cüng 
đắc nghiệp thành nghề, sẽ làm nên thầy kia thợ 
nọ, có khi sẽ được chức trọng quyền cao, được 
lương to bóng lớn. Ay là chí công mài sắt, Át 
chầy ngày sẽ nên kim, mä kim ấy dầu huỳnh 
kim màn dinh, còn nan ví, vì thiên kim cũng 
chẳng bường nhứt nghệ : cho đặng thành nhứt 
nghệ, thì phải chí công, đó là nghệ năng sở sử, 
han như ngạn ngữ thường ngân. 
Thường ngàm ngạn ngữ đừng quên D 
Muốn nén thàn phận phải bền công lao. 
Muốn nhờ lộc cả quyền cao, 
Phải bền chịu khó lao đao chớ паі. 
Miễn cho vững cánh bền vai, 
Chi cóng mài sắt cháy nên kim. 
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XIV =Â Luân vé câu : 
Tién tài phá пһо'п ngài. 
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pee 
Gầm xem trong tam сапо ngũ thường, thi 
проп ngài cho là vi ша, xét dën thiên Kinh van 
điền, thì hiến nghĩa cũng kề vi tiên. Nhưng vậy 
biết mấy phen nhơn ngài phải điêu, hiếu đề phải 
tàn; mà điêu tàn ау tại đầu, thường năng tại nơi 
hai chữ tiền tài : Bòi vậy nën có ca rắng : Tiền 
tài phá nhơn ngải. | | 

Người ta ở đời bòi tính tham, nén thường 
hay đua danh tranh lợi mà đua danh tranh lợi 
cũng vì tru bạc đồng tiêu ; nếu không cầu tru bac 
đồng tiền, thì no mấy kẻ buôn tòn bản sở, lặn 
suối treo non làm chỉ cho mệt. Có một bậc Кё 
hiền nhơn thật mới biết khinh tiền tài mà tìm ` 
nhơn ngãi. Vä chẳng tiền tài với nhơn ngãi 
khỏ ở với nhau cho nên : hễ ham tiền tài thì càng 
loi nhơn ngãi ; có khi cũng lơ nhơn ngài vì chút 
tiền tài. Kìa xem biết mấy kẻ thuở bần cùng biết 
bàu bạn với nhau, khóng chi, miếng trầu Фо 
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thuốc cũng là thảo ; đến khi may một người được 
phú qui quyền hành, liên chóng quên bạn cũ, 
ra đi gặp muốn già lơ, dường như chào e then 
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mặt, hoặc sợ đến cậy nhờ gi nita chẳng. Biết mấy : 
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khi thãy anh em cât ruôt twong ly cüng vi chút 
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tiền tài của tô phụ : Được món gia tài, bởi tham 
{ат ai củng muốn cho nhiều ; song vì không 
dàng như ý, liền sinh mất lòng nhau, cha truyền 
con kế, đến déi chẳng hề bước tới nhà nhau, có 
khi lại kiện cáo nhau mà phải điêu gia bại зап, 

Ấy là tiền tài phá nhon ngài. Bói ta thấy đã 
nhiều gương, mà đời xưa cùng đồng như thê: Hé 
tiền tài thanh, ihi nhon ngài suy. Bòi vậy xưa kia 
khi vua LLương-Huệ-vương nói đến việc loi, thi 
thầy Mạnh-tử đáp rằng: « На 121011 loi, diệc hữu 
nhơn nghĩa nhỉ di hi; Đức vua cần gì phải nói về 
việc lợi, phải nói về đều nhơn ngài mà thôi.» 
Thầy Mạnh-tử соп nói thêm, phần trần cho vua 
rò sự lo cầu lợi như vậy, thì hại đều nhon, ngãi ; 
mà nhơn ngài suy, thì gia quấc cũng nguy: 
Thượng hạ giao chính lợi, nhi quấc nyuy hi, khi 
đã đem lòng ham lợi, thì chỉ lo cho được tiền tài: 
mà bòi ham tiền 124, thì nhiều lần không màng 
chỉ nhơn nghĩa, vì vậy mà sinh thất nhơn bất 
nghĩa. Bất nghĩa vì lói phép công bình, thất nhơn 
vì chẳng biết thương kê khác. Người dưng đà 
không sả, mà cát ruột cùng chẳng màng. 

Vì vậy những người thé ấy sách đặn người 
nhon agài đừng có bạn bầu, nhon nghĩa mac giao 
tài, ấy thì làm vậy. Hèn chi mà sách còn đặn : Có 
tài mà cậy chỉ tài, chữ tài liên vói chữ tai một vần. 

кү, 
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Ây việc ta đã tầng, ý ta đã rõ : không chỉ bại 
cho bằng tiền tài, nó phá đứt dày nhơn nghĩa, nó 
chẳng màng chữ ân tình ; chỉ lo cáp cüm tiền tài, 
mà quên thiên tai là tại dó. Phải chỉ ta biết nói 
và biết giữ như lời thầy Mạnh-tử rằng : Phú giả ư 
ngã phù ván, àt chẳng ham chỉ tiền tài, một lo cho 
trọn bề nhơn ngài mà chớ, vì liền tài phá ñhon 
nghĩa, tai đã thường nghe, mắt cũng đã tầng thấy. 

Tiền tài nhơn ngài nghịch nhau, 

Но! người nhon ngài, ham giàu làm chỉ ? 
Hiền nhơn kinh sử đà ghi, 

Ngạn đời còn dặn, hãy suy cho tường : 
Kìa xem nắm mỗi ngũ thường, 

Chir nhơn chữ ngài đầu chương đầu bài, 
Tu nhon ngài, lánh. tiên tài, 

Trọn bề hiều đễ, chẳng phai nhơn tình. 
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XV — Luận vé câu : 


Thuóe dáng đã tật, lời thật mất lòng. 

Người đời xác mông giòn, hồn thanh cảnh 
thương thay người lắm nói tai ương, trong thêm 
tình vật dục. Vì đó mà xác dễ mắt tật nguyền, hồn 
dễ vưng nết xấu. Song Đấng Tạo hoá đã sắm bài 
thuốc linh nghiệm đề cúu kẻ tật tàn, còn cho có 
tiếng phải lời khôn đề sửa vẽ người lầm lỗi. Những 
thuốc chữa bệnh thường lề cay đắng, miệng nếm 
cũng chẳng ngon chỉ, lời sửa nết vốn cũng trung 
liêm, tai nghe tự nhiên khó chịu. Vì vậy nên ngạn 
ngữ mới nói rằng : Thuốc dáng đã tật, lời thật mất ` 
lòng. Sách nho cũng đồng ý uhư vậy mà rằng: 
Lương dược khô khâu, trung ngôn nghịch nhỉ, 
nghĩa là, Thuốc lành miệng dáng, nói thẳng tai 
xung. | 

phàm ở thé ai cũng muốn lành, muốn lành 
` bệnh, mà nét cũng muốn lành ; nghe trong minh 
có bénh, thi ngó bó dà xau mát nhàn mày, nghe ai 
trách minh chàng lành, minh lién phiàn lóng cuc 
bung. Phài chi phiën mà hôi cái án nän, thi méi 
phải, hay dâu phiền vi không ưa lời sửa vẽ, 
Người bệnh bòi muốn cho lành, dầu thuốc đẳng 
cay cũng cam đành bưng uống ; đứa què vì muốn 
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gan : vi dà biết гапа: Thuốc dáng mới đã tật; cam 


cực thì bệnh mới thuyên. Nếu người liệt có tinh 
ương, sợ thuốc đắng cay mà không chịu uống, thì 
phải nang bệnh cả đời che đến chết ; đứa què so 
đau xương động xác chẳng cho rò tới nơi, thì trót 
đời cứ què cứ tật. Song nào ai dai như thé, thà chịu 
vài hớp đẳng cay, mà có ngày sẽ nên mạnh mè; 
thà dé cho thầy mó xẻ, mà trông có lé khói tật 
nguyền, vi ai cũng muốn sống, ai dàu lai chẳng 
muốn lành. Nhưng xét đến tật bệnh phần hồn, là 
những thỏi hư nết xấu, thì người như chẳng xem 
sao, cứ đề mình đắm sa hư hốt. Có ai thương 
nhắc nhủ vë vời, có khi lại sinh hén sinh giận. Ai 
nói ninh nói đua, đầu đen thui cũng khai rằng 
trắng, thì mói mắt ruột vui lòng; bằng ai xăng 
tính nói ngang, bèn nói phừng gan cuộn ruót. Ấy 
là tại thẳng mực tàu, nên đau lòng gô, bởi nỏi 
thật nèn phải mất lòng ; vì mất lòng, ghe lần cật 
ruột cũng mất, hèt bà con hết nhơn ngài. 

‘Kia xem đó, kẻ lành mà thua kẻ liệt, kê liệt 
cam ngàm đắng nuốt cay, cho mình được thuyên 
bệnh ; mà kẻ lành không chịu lời гап tiếng day, 
cho mình duoc сб tính hư. Lành như vậy hân 
thật không lành, lành bệnh mà tính nết chẳng 
lành ; nết chẳng lành, lại không nạp thuốc, thì 
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chắc bệnh dú nhựt dü tăng, cho đến ngày nằm 
nhăn răng tử hi. 

Sách đã dạy rằng: Đạo ngỏ ác thị ngỏ sư, ai nói 
sự lội ta cho ta hay, thì là thầu ta đó. Lấy tình mà 
sửa về ta như vậy, mới thật là nhơn tình, mới cho 
là bằng hữu, như lời thầy Mạnh-Tử rằng: Trách 
thiện bằng hữu chi đạo dã, sửa bảo nhau, ấy là 
đạo bằng hữu. 

Bằng lòng nghe lời dạy vë mà sửa mình lại, 
| hon là dé vây, та trót đời phải hư thân ; xác lâm 
| bénh, cam lòng uóng thuóc dàng, Боп mât nèt há 
| chẳng chịu lời thua ? Vậy thà vui tai nghe lời 

thật, chẳng thà đề mang tật trong linh hồn. 
Nhờ thuốc đẳng, bệnh dàng thuyên, 
“Nhờ lời trung trực, mới khuyên được người. 
Đau dùng thuốc chẳng lựa mời. 
Thấy mình có lỗi cam lời khuyên lơn. 

Bệnh dùng thuốc thể chẳng hờn, 

Nghe lời sửa vẽ biết ơn mới nhắm, 
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XVI =Â Luân vê câu : 
Hoc тас tài, thi máe vân. 
UA EEE 

Gâm trong thiên ha cüng lám kê ra còng dèn 
sách, chi môt bê nâu sir xôi kinh, hôi long vân 
toan dòc chí cao phi ; cüng nhiều người гап sức 
kinh quyền, chuyên một việc tập trường bắn tên, 
đàng quan ngụ quyết ra tay kinh tế. Ai cũng 
muốn công thành danh toại ; ai cũng ước thẻ bạc 
bang vàng. Hay đầu nhơn tình nguyện như thử, 
mà thiên lý hàn vị nhiên. Kia coi: Xưa nay lúc 
gặp hội khoa trường, kẻ thông minh suất chúng 
cũng đông, người trí hué tâm thường không thiếu: 
nhưng vậy phận chưa nên, thòng m'nh cũng rớt, 
số đã đành, tầm thường cũng xong. | 

Bói dó thiên ha со ca гапа: Hoc тас 141, thi 
mặc vân, Chữ nghĩa văn chương minh móng dường 
biên đỏ, rộng thâm to non xanh, mặc sức Кё bay 
nhảy với thú rừng. mặc tài ai dua bơi cùng cá nước. 
Có kẻ tài cao, tri le, nghe ‘mêt biết mười, học đến 
thiên kinh vạn quyền, đã rõ việc nước nhà, lại 
thông ra vạn quấc ; dà thạo việc tinh thần, lại 
thông cơ nhựt nguyệt, càn khôn máy nhiệm chất 
đầy chật trí. Cách vật trí tri lâu thuộc trong tay, 
dầu vậy có khi chẳng rë tiếng mẹ danh cha, chẳng 
hưởng đặng cơm vua lộc nước; ấy học đã nên mà 
vận chưa đến. 
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Có kë tài hèn tri bac, nghe môt bièt dôi ba, 
mà quyết chi dùng chỉ sợi thêu thành пат, dem 
sắc khối mài thành kim : đá kia dầu cứng, nước 
xoi cũng mòn, tri nọ dâu hèn, học lâu cũng toả. 
Тгопе"10 năm đèn sách gắng công, quyết giói mài 


. cho ngọc kia thành khi, toán học hỏi cho ra người 


tri ly; dâu trí tài chẳng dám bì kë thông minh, 
nẻo уйп chươug càng then sánh người tri si. 


Nhưng vầy hê vận đến, thì nên ; linh Trên nhủ, 


tức bảng vàng ắt dính. 

Ау da һап nhu lòi ca thiên на cüng hiép y 
với са hiên nhon : Mun sw (ai nhơn, thành sự 
tai thiên. Như vây nào ai dám y mình nhảy cao 
dà le, má quyết chắc mình sẽ dác ý sở nguyén: 
Học lo học, thi cứ thi, việc trúng hỏng, còn trong 
quyền Tạo hoá. Nhưng Hoàng thiên bất phụ đạo 


tâm nhơn, ta ап cần ап hoc, lo trọn chữ trọng 


đạo sàng sư, lòng thờ Chúa tất niềm cần bộc, 4! 
việc nầy không trúng, thí việc khác được chẳng sai, 
Chữ tài chữ phận hoà hai, 

Phận may chưa đến giỏi tài được chỉ? 
Ngạn đà nói, sách có ghi, 

Việc đời còn thấy nhiều khi nhãn tiền, 
Phận ta học phải cần chuyên, 

Vào thi trúng hỏng mặc quyền Chúa cho, 
Văn tuy học, đạo phải lo, 

Chúa mới thương trò, cho gặp phận may. 
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| ò U XVII = Luân vé câu : 


сз Hồ tử lưu bì, nhơn tử lưu danh. š 


` 


Xua nay trong thiên ha đã hay: Án có thuở, ó 
сб thi, dâu xương đồng da sắc, nhám con mát là 
‘Xong: dâu xa chay сао bay, nắm xuôi tay cũng hết, 
Song có phần mât cũng hãy phần còn, như lời ca ` 
thiên hạ rằng; Cop chết dé da, người ta chết đề tiếng; 
cũng hap với ngan Hớn răng : Hô tử lưu bì, nhon 
tử ша danh. Vậy hãy xem: Hùm kia vốn loài thú 


'đữ, 'ở chốn rừng hoang thao lược đủ nghề, tài ba | 
lắm sức; ra oai một tiếng muôn thú kinh hồn ; thi | 
lực một phen trăm loài khiếp via; đồ àn nhüng — | 
mang nai, hươu, cảo ; nước uống là mach suối. | 
vũng khe. Đấng Tạo hoá dâ ban cho hîu tài hüu ` | 
-lộc, lë thi lac nghiệp chốn thâm son ; hay dâu sinh | 
га câu bất đoạt bất yëm, con mông khuấy khuất | 
miền dc da : Nào trâu bó, chó lon chàng chira cho, | 


lai thêm uống ché mày người chăn tràu mót củi. | 


Àn quen bữa, chứa quen mồi; tưởng là muc hạ уд | 

nhon, nào hay làm tai cüng thé. Nhon bòi Thiên | 

- bất dung gian, nên phải hữu cao nhon tri. Tưởng 1 | 
ràng: nhày chup môi bèn ra ngôi àn тас thich, 4 

Пау đâu liën bây vùng vẫy đảy thoát nan phương. d 

: 4 

| 

| 
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Một phen đem nạp tĩnh đường, mó bụng xẻ thây 
xương chôn thịt lấp, chỉ còn đề lại lốt đa, phơi 
khô độn trấu, đề thiên hạ xem cho tường loài 
hung ác. Ấy số phần hùm sống hung làm dữ, chết 
rồi, dê lại tấm da, thì như thé ; song da có lúc 
rách hư, có khi mục nàt. 

Chí như loài người là loài eó hồn thiêng sáng, 
xác đầu một mai hư nát, song hồn thường sanh 
bất tử, đời sau thưởng phạt đã đành, đời nay còn 
lưu danh giữa thế. Danh tiếng dầu không bền bỉ 
như linh hồn ; song cũng bia truyền vạn đại. Vốn 
nó không hình chất không cốt không bì, song cứng 
hơn xương hàm, dai hơn da cop, đầu khong sách 
nào ghi tac, song ngàn đời chẳng lot chẳng phai. 
Bòi vậy nên có ngan rằng : Trăm năm bia dá dẫu 
món, ngàn пат bia miệng còn tro tro. Vì đó nên ai 
muốn dè cho khỏi miệng đời đàm tiếu, thì ra sức 
làm lành, đề lưu danh vạn cô. Cả đấng hiền nhơn, 
các vì vương dë, xưa nay đã gắng công tác phước 
thi ân, cũng là câu cho danh thơm tiếng trọng, vì 
đã biết rằng : Kim ngọc di cầu, ô danh nan thục. 
Danh thơm thì thơm cho đến đời con đời cháu ; mà 
tiếng xấu thì xấu đến cả họ cả làng. Dầu chết đã 
trăm năm cốt tàn xương гис, mà danh -Hếng còn ` 
48 nơi miệng người. Kia Văn vuongzVó dé tạ thế — 
đã có mấy đời, mà danh thơm còn lưu inki E E 


hi 
| = Ken „©. же 
= Kach ҮМ d 


| | —— 


18 BÀI LUẬN QUỐC NG Ü 
còn chi như Kiệt nọ Trự kia dü xua có một thuở; 
mà tiếng dở còn nhắc hoài hoài. Ấy đã hẳn : cop 
chết đề da, người ta chết dé (ëng : Nên khuyên 
người hãy lo cho đặng tiếng tốt danh thơm đề lưu 
truyền hậu thể ; đừng án ở ngang tàng hư thân 
mát nét, nén dip cho thiên hạ cười ché, lai bia 
danh do càng thêm bỉ hô. 
Do danh bi hó & dòi 
A y trong thiên ha, mọi người đều ghê, 
Muốn cho tiếng rạng danh đề, 
Đàng nhơn nẻo chính, chớ hề lia chơn. 
Cop kia ở chốn lầm son,- ~ 
Song noi thỏi dữ, chết còn dë da. 
Vậy nay trong còi người ta, | 
Sông dâu chánh tà, chët cüng luu danh. 
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EE E En 


XVIII. — Luân vê сап: 
Trâu côt ghét trâu àn. 
these 

Trám nûm trong còi người ta chữ tài chữ 
mang nhüng là ghen nhau. Nghi trong thiên ha 
ха гау: bao nhiêu Кё dàng may cüng chàng khói 
tay пеш siêm, từ kẻ dư ăn cho đến người bán 
khô, từ Ке chức dưới cho đến người bậc trên, 
chẳng bị kẻ nầy ghen, thì cũng lâm người nọ ghét, 


` đó chẳng qua là ghét của ghét tiền ghét duyên 


ghét phận. Nên có ca rằng : Trâu cột ghét trâu ăn. 
Song phải biết trâu nào phải cột, trâu nào lại được 
ăn. Hë con trâu nào thuần thục tính nết, chẳng 
biết án phát, chẳng hay đánh báng thi được thong 
dong, mà hê con trâu hay lang làng phá tán, gặp 
cày nào phứt cây ấy, tức thì phải sàm mồm bịt 
mỏ, cho nên khi thấy con khác ăn thi hoảng cuồn 
phá tán. Con người cũng thê ấy, có nhiều kẻ hung 
hoang đẳng tử, đâm tràu kê по, đốt nhà người 
kia, trong gia đạo chẳng trọn bề hiếu kinh, ngoài 
làng giềng chẳng biết chữ tôn ti, chẳng kề gì сапа 
thường luân lý, chẳng sá gì luật nước oai vua. Đêm 
пат canh những mơ màng loan phụng, ngày sáu 


` khắc những дар diu bướm ong, thậm đến đỗi can 


luân phạm ngài, lỗi đạo cang thường. Nói đến việc 
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sắc tài thì múa miệng hoa tay ; xét đến đều đạo 
hạnh lại run chơn ngại bước. 

Những kẻ như vậy, thì trên Chúa Trời chẳng 
thương đoái, dưới vua quan chẳng yêu dùng, trong 
hàn thích, trỏ tay xï măng, ngoài lấn bàng vênh 
mặt cười chê. Thương hại thay những kẻ chẳng 
xét đến 101 mình, lại dám khinh kẻ khác, chẳng 
nhớ cầu: tiên xử kỷ nhỉ hậu xử bỉ; lại quên câu : 
thiện ас дао đầu chung hữu bảo. | 

Thäy Кё khác no com âm ào, bë phu phu tron 
chữ xướng tùy, niềm con cái biết câu hiếu kính ; 
trong gia đạo dàng vui vầy, ngoài xóm giềng đều 
triu mến, thì nó cũng ghét đàng ghét ngõ, tìm 
đều phi bàng kiếm cách chê bai ; thấy kẻ biết thức 
khuya dậy sớm, lặn sudi trèo non, sắm nên nồi 
trâu đôi nhà rường, ao liền ruộng mẫu. Trong nhà 
đầy những trướng зат nệm hoa. hộp sơn khay 
cần, của tiền chan chứa, những tới lui trà lan 
tượu cúc; chén quỳnh điên dua dài, chúc ong bà 


vạn thọ khương ninh ; con cháu sum vầy những. 


đập dìu bướm liệng ong bay, cuộc mai lan mở 
ước: quyên loan phụng bách niên giai lão. Thấy 
như vậy cũng đem lòng ghét dạ ghen, tìm muu nọ 
chước kia mà làm cho người ra khuynh gia bại 
sản. Song ghét như vậy cũng chưa phi dạ, còn 
đem lòng ghét kẻ từ thuở bé biết ra công đèn sách, 
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quyết học hành nhiều nói gian nan, lớn tro tài 
tùng bá tô tầm tinh nên người nghĩa sï. Dä làm 
đặng công hầu khanh tướng, phò vua giúp nước, 
dành đông dẹp bắc ; trong an ngôi thánh đế, 
ngoài lạc nghiệp lê dàn. Trong cửu trùng dàng 
chữ trung thần, ngoài bón biền bia danh hiền sỉ. 
Những kẻ phân bì ghen ghét như vậy, thật 

chẳng biết phận làm người, chầng biết đều xử thế ; 
chẳng nhớ sách Luận-ngữ rằng: Kiến hiền tư të 
yên, kiến bất hiền nhi nội tự tinh. Thấy đều hay 
đều giỏi, thì phải bắt chước, thấy đều chẳng hay 
chẳng giỏi, thì phải xét mình lại. Ау vậy khi thà y 
Ке khác phú quí vinh ba mà minh bân cüng hèn 
mat, thi chó dem lòng 'ghét da ghen, phài bàng 
lòng phân sô, vi có khi là bòi minh & dü nên lai 
gặp dü, kẻ khác ở lành thi dáng gặp lành. 

Làm người ở thế phải suy lường, 

Ghét phận ghét duyên trái lë thường ; 

Rách áo đói cơm đành vận số, 

Đàng ngay nẻo cbính phải soi gương. 

Ở lành chầy kíp lành tìm đến, 

Lành dü trước sau dir phải vương. 

Dóc chí cúi đầu theo thánh ý, 

Sang hèn mặc phận chớ ghen tương. 
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XIX. — Luận vé câu : 


Tri Ky vinh, thü ky nhuc. 


Phàm làm người ai mà chàng cầu danh thơm 
ở thế, ai lại không sợ tiếng xấu đề đời : Song rủi 
thay ! Ít kè biết đàng liệu cho dàng danh thơm, lại 
hay thả liều đề mang tiếng хап; vì vậy sách mới 
day ràng : Tri kj vinh, thủ kj nhục, biết cái đều 
vinh, thì biết giữ minh cho khỏi đều nhục; bòi vậy 
ghe phen mang nhục cũng vì chẳng biết cầu vinh. 
Vậy chẳng phải là được phú quí mà gọi vinh, 
chẳng phải vì bàn càng mà cho rằng nhục. Giàu 
sang trắm họ, của chất ngàn xe; những là спа див 
nhà lan, những là trà liên rượu cúc, ruộng sâu trần 
lũ, ao liên tiền đồng, mà án ở ác nghiệp ác tăng như 
rán sành lấy mỡ, thì nào được vinh gì đó ? Giàu 
sang mà mang сап hà tiện, kẻ khó vào nhà thì 
duói dài đuôi văn, án mày ngoài cữa thì đã mắng 
ngược mắng xuôi, giàu như vậy nào được gi 


vinh ? Đó chẳng qua là tên Mọi ngồi giữ của. 
Vốn sự giàu cũng thật là đều vinh, song bởi 
chẳng biết dùng đều vinh, thì đã không vinh, lại 
thêm mang nhục. Còn chí như kë đã dược bản vàng 
të thẻ bac, ân ngọc bài ngà, làm cho đến tam công - 
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tướng, mà chàng biết đột chế cứu dân, không hay 
phò vua vực nước cho trọn chữ trung thần, cho 
xứng câu phu mẫu, thi vinh ấy cùng chẳng phải 
là vinh. Vì sách đã có chữ rang : Tịch tắc vi thiên 


ha nhục hi: Mình sai lỗi thì mọi người đều lấy làm 


nhuốc hó. Vậy sự vinh thật chẳng phải vì được 
chức cao quyền trọng, hay là được thần thế giàu 
sang : Vì chưng được như vậy, mà chẳng ở cho 


xứng như vậy, thì đã không vinh, lại thêm nhục. 


Của cải, chức quyền, thần thế, ấy là đều vinh, mà 


_ mình phải tri kỳ vinh, là phải biết đều vinh ấy 


mà ở cho xứng, thi mới gọi là vinh. Sách có dạy 
гапа: Quán tử bất trọng, tắc bất oai, cầu ấy cắt 


nghĩa được rằng : người quân tử mà không ở cho 


xứng bậc trọng mình, thì không dược vinh hiền. 
Có chức có quyền có tiền có bạc, mà biết dùng đó 
cho trọn nhon, nghĩa lê, tri, tín, thì mới được 
vinh, vì со giữ mình trọn vậy, thì mới giữ cho 
khói nhục. Lâm phận khó khăn, sa co’ hèn mat, 
mà vui lòng cam chịu cho ứng chữ : Tố ky vi nhi 
hành, thì ấy cũng là vinh dó. Kia như Bá-thị phải 
mất chức làm quan, ây xem qua cũng đà nhục, Song 
Ва- cứ an lòng án com khô cho đến chết, trong 


` sử cũng khen là vinh. Kiệt-trụ lên ngôi tri nước, 


йу gầm lại tưởng là vinh, song bởi chẳng ở xứng 
ngôi nên đã phải mang tiếng nhục. Xét đó đủ 
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hiều tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục là làm sao, nên - 
khuyên người phải lo kéo mất vinh, lại thêm 
mang nhục. NT кй 
Vinh danh ai lại khôn cầu ? 
Cầu vinh phải nhớ mấy câu hành hồ. | 
Thà nhai gạo hầm com khô. | 
Chàng thà giàu có mà vô nhon tinh. E 
Quyền sang chức trong cũng vinh, ` „ 1 
Nếu không thủ nghiệp nào sinh ích gi ? ` 
Bây lời bàn luận thị phi. | 
Tri vinh thủ nhục, sách ghi dạy người. 


Luậu vê câu : Jeu de main... 


ХХ. — Luân vé câu : 
deu de main, jeu de vilain. 


Bên Тау có ngan ràng : Jeu de main, jeu de 
vilain. «Ва tay däm dà cú co, là quàn hèn mat, là dó 


phàm phu ». Hé con nhà giáo hoà, thì biết hoc tập lề 
nghi lúc ra choi hằng biết giữ củ qui, khi giải trí 


cũng không quên khuôn phép. Còn chỉ như những 


“đứa tiêu nhon, những quân 10 mô, hé vừa xúc y 


liền ra tay, chẳng quản gì xấu mày hó mät. Loài 
xuân vật bói chẳng со trí khôn, cùng chàng hay 
tự lý, khi xung nhau chẳng biết nói phô, mà phân 
trần phải chẳng, nên phải dụng lực xuất thân, 
mới phân bề, thắng phụ : Trâu bò thì xốc bảng 
mèo chó thì cắn quào. Còn chi như con người là 
loài hữu tri, biết lë thị phi, có lời nói đề phân trần, 
có Inât lề hầu xử đoán ; nếu ra tay đập đánh nhau 
cho ra dàng thắng bại, thì còn chỉ tà danh-giá loài 
nguoi? Thầy Phu-tử nói thuở ấy người quân tử 
bắn thi tài cùng nhau, trước khi ra đi nơi trường 
bắn, thì ngüc chào nhau, ai thua thì vô uống một 
chén : Àp nhượng nhỉ thăng, hạ nhỉ âm, Ày là có 
y day nguoi ап hoc, Ке hành nhon, dâu khi ra 
chơi cũng hằng thủ lễ, biết cung kinh të nhường 
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nhau, chẳng phải nói phô lồ mồ, huống lựa là ra 
tay đấm đá cú cò, đập bậy bạ, vật xô ầu đả nhau, 
đến đôi hủy mày trầy mặt, xạc áo rắch quần làm 
cho chúng bạn cười chê, lại thêm thầy bà quở 
phạt. Như vậy còn chi thê diện học trò, còn chỉ lễ 
nghi khuỏn phép ? Đứa dáu trầu đầu bò quân 
chăn chiên chăn lợn, làm như vậy còn đáng 
khinh thay, con nhà ап học hả đầu даш làm như 
thế ? Con nit ly tự chưa minh, vội ra tay kinh 
quon tự xử, lé thị phi chưa rõ, tưởng ai manh thi 
hơn, đều ây dầu cũng đáng ché, song còn khả 
thứ ; chỉ như người kẻ lớn, vóc giạc chầng vần, 
mà còn xuất thân âu đả, thì nào có chi hèn mat 
cho bằng ? Muốn hơn nhau thì nói cho đằng thằng 
sự lý, muốn sửa trị thì có quờn phép-quan trên, 
đấm đá xô vật nhau, ấy ai cũng chê là đại, ai cùng 
lấy làm hèn, vì chẳng hap thé loài người, chỉ 
xứng loài xuân vật. Người đòn ong tánh khí 
phương cường hàng nồng sức lực, ra tay đấu cự 
nhau, còn chẳng xứng thay; người phụ nữ liều yếu 
. dào thơ hình dong thanh cảnh mà dám ra tay хац 
âu nhau, đến 4901 nằm va nằm tội, thi lại càng 
- quái di trong đời ; đà nghịch lý lại thêm mất nét 
mât na; thây nhu vây ai lai không chè không 
trách? Vây không chi hèn mat bàng ra tay dâm dà 
сӣ có, khong chi dị kỳ bàng xuất thân bất nhau 
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âu đả : vi là đều không xứng loài hữu trí, đứa ngu 


dàn đà không xứng, huóng người ăn hoc; kẻ dòn 


ông đà không xứng, huống người phụ nữ. Vậy 
khuyên người hãy giü nết na lúc ra chơi, đừng bắt 
nhau xô đầy, khi giận hờn phải cầm tính nóng 
xung. đừng liều mình ra tay âu đả, 
Ra tay đấm đả cú cò, 
Là quân hèn mạt là đồ phàm phu. 
Loài người mà muốn hơn thua, 
Đừng nói xô đùa. cùng chớ đánh nhau, 
Đánh nhau lả mặt u đầu, 
Mạnh tay thì đặng, mặc dầu phải chăng ; 
Hon thua lý sự dáng tháng, 
Mới là quân tử, mới rằng minh nhơn. 


г. | ——0—— 
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XXI — Luân vé câu < Š 

` 

Hàm huyết phün nhơn, Tiên ô tw khâu. i 
A 
x Hi 

(a = а 
Thiên hạ ở đời năng phải thiên tai, ghe lần "Hi 
cũng bói quên сап bả nhân: muốn cho dà nw đã «| 
giận, mà chẳng nghĩ trước nghi sau; muôn hại dé 


người, người không thấy hại, mà minh làm rủi, 
rủi rồi mới hay. Bòi vậy sách có cầu rằng: Нат | 


huyét phün nhon, tién ó tw khâu: Ngâm máu gp 


phun người, thì trước minh dà nhớp miệng. 
Những lời xï mắng, những tiếng rầy rà, ây là như A 
máu bòi miếng phun ra, trước khi phun thi mình | 
dà nhóp miệng. Những lời thé ấy dáng kë cho là 
như máu, vi hân thật bôi máu xấu mà ra; bòi 
màu nóng xung, bòi máu hờn giận, bòi màu kiêu 
ngạo, bòi máu ghét nho, ấy là máu hư làm cho 
người ta mắc hai: vì chung khi màu ấy nói lén, thì 
lễ khôn ngoan liền sa sút, chẳng còn suy hơn thiệt, | 
chàng còn xét phài chàng, Bói dó со ngan ràng: | 
Màn hêt ngon, giận hết khón. Bồi hèt khôn mới 
buông ra trăm đều dại, nói cho phi giận, mắng cho. 
đã gan, biết mấy lói hư hốt ngang tàng, sinh trăm 
chuyện dỡ dang һап thiu. Ày là nhu' ngàm mau x 
phun người, người chưa phải nhóp, mình thời đã 


a 


EB .. 
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do. Nói miéng vàn dà do, mà mát mày xem ra 
cüng nhóp : Mát dó kè nhu máu, miéng hâm béi 
nhu muóng, hai vai giàp nháy nhu tuóng muón 
bay. Coi: пао dà di đời nhóp tướng chưa? Ấy là 
nhóp bé ngoài mà thói, cón bé tron g lai càng thém 
nhóp ; Miéng dà phun ra nhüng lói thé ây, àt lòng 
càng quấy càng hu. Phải chỉ giết người dáng cũng 
giết không tha, đã ngậm máu phun người, thì còn 
màng chì đồ máu. Lòng tích oän cừu, da cừu 
hiềm hận, muốn đốt tan con rận, đành thiêu cả 
áo га tro. Lòng dạ như vậy coi đã nhớp chưa ? 
Chẳng những nhớp miệng, lại nhớp đến lòng, 
nhớp hồn nhớp xác, nhớp trong nhớp ngoài. Ау 
là hàm huyết phún nhơn, tiên ó tự khâu ; phun 
người không nhớp, mà mì nh đã nhớp lắm thay ! 
Hại người, người chẳng hệ, mà mình phải thiệt 
trăm bề. Kia kẻ xung giận muôn tây rà chưởi 
mắng cho đã gan, tìm tiếng thó thàm si nhục ; 
lựa lời chua chát dáng cay, lại thêm xau mặt châu 
mày, quyết làm cho người bi hô ; ai hay người 
còn yên đó, mà mình đã mất yên : Lòng giận hàm 
hàm, gan sôi sục sục, cả ininh cuộn cuộn nhu biên 
dòng ра đào, Шап xác lao xao dường sóng nhào 
vò bãi. Như vậy có lè nào yên ? Väy chi bằng ап 
nhân là hơn, giận Боп thêm thiệt, nhớ ngan đặn 


rằng : МО sự nhịn chín sự lành. Lai cũng đừng 
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H 


quên lời sách day : Nhân nhứt thời chi khi miễn 
bách nhứt chỉ ưu : Ép mình nhịn qua một buồi, 
khỏi lâm phiền não trăm ngày, mở lời nhiếc chúng 
chẳng dàng chi, mà minh phải cương đa hại. - 
Giữ сап ап nhàn là hơn 
Buóng theo tính nóng giận Боп dáng chỉ ? 
Mở, lời chưởi mắng sân si, 
Ví như phun màu, khác hi ngậm до. 
Ау là sur dai sà só 
Trước là nhớp miệng, lai nho đến lòng. 
, Khầu tàm phải giữ sach trong, 
Mới nên quân tử, mới hòng tượng phu. 
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XXII— Luân vë câu : 


A bonentendeur, salut, _ 


Đấng Tao hoá sinh con người có miệng có 
tai, dé phu vói tri tài tâm luc: Bói chung có 
đều trí cũng hièu được tới noi, tài cüng làm nên 
nồi, tâm cũng sở hảo, lực cũng khả kham ; nhưng 
nếu tai chưa tầng nghe nói tới, ät tram näm vần 
cứ con không. Song rủi thay ! Biết mấy lần miệng 
nói lắm đều sai, tai nghe nhiều chuyện quấy, 
nên không hoc được việc gì hay, lại thêm vương 
mang nhiều đều до. Bồi vậy ngan pháp có câu 
rằng: À bon entendeur, salut, nghĩa là : Nghe mà 
biết hiều cho nhằm, được nhờ phước, khỏi lầm 
khói. sai. Chỉ nghĩa là Ta nghe lắm chuyện, song 
chuyện gì nguy hiém thì phải bó đi. 

" Ay lời dán rất khôn ngoan, song biết mấy 
người còn lơ lửng ; vì lơ lửng nên mới nguy tai; 
mà nguy tai cũng vì tai nghe mà không biết hiều ; 
không biết hiéu lời dir mà xua, không biết hiều 
lời lành mà chọn. Trắm đều ngàn chuyện đưa tới 
thường ngày, việc dò việc hay năng nghe hằng 
bữa. Phải chỉ biết lựa đều hay, biết nghe sự phải 
thì đã được nhờ biết là bao ; song ghe lần lời phải 
dâ chẳng muốn nghe, đều hư lại mau học biết, vì 
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đó mà nết ở chẳng nên thàn, việc ăn mần càng 


ra lếu láo. Lời khôn sửa vẽ như дас ngoài tai, việc 
dại ai bày liền đem vào bụng. Như vậy dầu nghe 


rõ cũng chẳng gọi là biết nghe, đẫu có tai cũng 


thua người điết lắc. 

Vi chưng thà điếc lác chẳng nghe chi, chẳng 
thà nghe quấy mà ghi vào lòng. Một lời nói ra cho 
trúng, mà kẻ nghe cũng biết dụng cho nhằm, thì 
kim châu không khả ví. Bửu ngọc cũng nan tày, 


vì đó mà thầy Tuần-tử nói rằng : Đắc nhon thiện ` 


ngón như hoạch kim châu Бип ngọc ; Vi chưng 
một lời lành ai bàn với, mà ta biết nghe, thì làm 
ich cho ta hon Бий ngọc kim châu. | 

Cüa qui tích vào ruong düng lâu ngày cüng 
hết, lời lành ghi vào da hưởng van đợi chẳng 
hay cùng. Bói dâu mà sách còr dé lời khuyén ta 
Van thiên ngón tắc bái; lai đặn ràng : Cáo hữu quá 


tác hi? Chẳng qua là biều ta phải dùng lấy lời dà - 


nghe, đừng bó qua kéo khôn gặp lại. Những lời 
lành ghi chép vào sách уф, đề muôn năm còn 
sinh trải nở bông : làm nên thánh hiền, làm nên 
quân tử ghe lần cüng vì mày chữ lưu truyền ; 
nhiều ugười mất nêt, nhiều kë hư thân, ghe phen 


cũng bỡi bỏ qua câu khuyến thiện. Vì vậy một `. 


lời lành chớ khá đó qua, trắm ương ngàn hoa ắt 
là khói vương. Lời ngạn day vẫn có chẳng sai, 
chữ sách ghi còn bia to го. 
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Sách bia 10 го bây lói : 

Thiện ngón tắc bái ngan đời cũng у; 

Nghe lời phải, dạ nên ghi, 

Ghi rồi vàng giữ chớ li tác lòng : 
Lời lành quí giả vô song, 

Kim châu biu ngọc cùng không sánh tày. 
Muốn đừng dở trở nén hay, 

Một câu trách thiện, ngàn ngày chớ quên. 


84 BÀI LUẬN QUỐC NGỮ 


XXIII — Luận vé câu : 
Cá không ăn muối са шоп, 


con са! cha me trăm đường eon hư. 


Nuôi vật cùng muốn tập cho thuần, nuôi con 
ai lai đành đề con hư НОЕ; song con muốn khỏi 
hu, thì phái đành nghe cha mẹ : Hê cài cha mẹ, 
ắt chẳng khỏi lâm ương. Vì vậy Ngạn đời dạy 
răng : Cá ăn muối cả won, con cãi cha mẹ trăm 
đường con hư. Cà vừa bắt lên, còn tươi roi rói, 
khỏi một hồi không muối xát vào, ắt liền ra một 
giống thối tha, chẳng còn ngon gì mà kho nấu ; 
nhược bàng biết ướp muỗi cho kịp thì, nấu kho 
cho nhằm buói, ắt sé làm nén dàng vị nọ món kia, 
ai nêm dùng cũng thích tinh ngon miệng. Nay 
luận đến con người cũng như ШЕ: Tuôi còn trẻ 
như cá còn tươi, song tìm vật dục cũng to mùi 
hôi thối, nếu không muối xát vào, chẳng bao lâu 
liền ra hư hốt. Lời cha mẹ ví như mui mặn, roi 
cha me to giống tiêu cay, song có cay có mặn mới 


có đồ ngon, phải nấu phải nếm mới nên món lạ, 


Như vậy còn chưa đủ muốn làm nem làm chả, còn 
phải quết phải nghiền ; muốn làm gói làm nham, 
còn phải nhồi phải bóp. Con người cũng vậy, 
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Cá không án muôi са won... 3 


4 


muốn tập thành nghề muốn tu thành nghiệp, thi 
phải cam lòng nuốt mặn ngậm cay, chớ quản gì 
lời chua tiếng dáng, dầu phải roi đòn như cối 
quét chày đầm, cũng phải chịu cho an tâm, поп 
nên nem kia chả nọ. Nghĩa là cha mẹ đạy khuyên 
sai khiến, thì phải sàn dạ vàng nghe, có đập đánh 
mắng la, cũng an lòng cam chịu, như vậy mới 


trông nên thân, mới làm nên việc, bằng ngang 


đầu cứng cô, dạy về không nghe, răn he chẳng 
SỢ, thì chầy kíp cũng sẽ hư thân, như cà kia đã 
không ăn muối. Cà không án muối са won, con 
không nghe dạy trắm đường con hư: Đường đạo 
hạnh cùng hư, đường án làm cũng lèu, dường 
kinh Chúa chẳng biết chi, đường tu thân còn dot 
đặc. Nói phô không biết đẳn, cư xử càng chẳng 
biết đo, ở trong nhà quen thàn lỗ mỗ, ra 
với thiên hạ lại lung tính hung hàng, ấy thật là 
hư trắm đường, lếu ngàn chuyện. Hư như vầy 
cũng vì chẳng có muối xát vô, lếu như vậy vì 
khinh lời day vè. Са won cá thói, dän có gia vị 
thêm màu, thì căng không ai thèm dùng đến, con 
lếu con hư dẫu có dư ап thừa mặc, thì nào mấy 
kẻ kinh trọng mến yêu. Vậy con cải muốn thành 
thần, thì phải nhờ muñi khôn ngoan cha те; 
muối xát vào, tuy có rát rao, song giữ minh được 
khói таш đường uon thói. 


* 


| 
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Cá không ăn muối cá uron, | 
A Ki ы ` H za. 
Con không ап hoc trám đường thối tha ; jl 
А e ` 4 | 

Truóc là hoc vói me cha, | a 
Lët cha linh me, ây là muôi khôn. â| 
Muối khôn ướp lây xác hồn, | 
Ướp cho đầm thâm, chẳng соп SC uoi, i 
А Са won са bó là thường, | | 
Người uon ai mến ai thương được người ? | 
MES жу | 
1 


| ate wi 


А = 
| 
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XXIV — Luân vë câu : 


Có ăn mó'i có vóe, có học mó'i có hay 


Hai chữ án học dà thành tiếng đôi, vì gầm y 

. mà coi cũng dường như một : có ăn mới lớn, có 

học mới thông ` bói vậy thiên hạ có ca ràng : Có 

ăn те: thêm vóc, có học то! thêm Һау, Nghi coi 

|  muông loài có tình có trưởng, ау đều phải cấp 
dưỡng mới lớn khôn : kìa xem từ côn trùng cầm 
thú, dẫn tới thảo mộc thanh ba thảy đều như vậy, 
huống lựa là con người. Cây kia không có khí đất 
đượm nhuần, át cũng khô tàn còi kinh ; người nọ 
không có của gì nuôi dưỡng, rồi cũng chết đói 
chẳng sai. Song cây mà biết tài bồi vun quén, thì 
nó liền lên mạnh bàm sẵn sơ ; con người mà khéo 
săn sóc dưỡng nuôi, thế tất cũng tốt tươi phì тї; 
nay luận vé tài tri con người cũng như thế. Án 
thêm vóc học thêm hay. Đồ ăn tối làm cho thân 
xác lớn lên làm cho lưng đài vai rộng, biết học 
hành thì trí tài tấn phát, làm cho danh rạng tiếng 
vinh. Muốn thêm vóc mà chẳng muốn ăn, thế 
thường cho là đều nghịch lý; muốn nên thông 
mà không muốn hoc, như thế cũng trái thửa lẽ 
hằng. Thân хас lớn lên nhờ của ăn, trí tài trỗ 
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phát cũng nhờ việc học. Đồ ăn đã tốt tì vị cũng. 
tốt, lại thêm đầu bếp giỏi việc nấu kho, hê ăn ` 
vào, xác liên mau lớn trôi. Sách học đã hay, tài 
trí cũng hay, тау gặp ong thầy khéo bé dạy VỀ, 
со học đến, trò àt cüng thông minh. Song giả như 
đồ ăn chẳng ra chi, lại thêm bộtì liệt máy, rủi 
thay đầu bếp cũng bất tài, thì Án vào đã không ` 
nuôi, lại e có ngày khốn xác. Cũng một lé ây: 
Sách học đà không nên dáng, lại thêm tâm tạng 
khuy tình, bất ngộ óng thầy còn khiếm lực, thì hoc 
mây hằng cứ dêt, ет sợ một nói hư thân. Vậy 
muôn ăn cho thêm vóc, học cho thêm hay, thì 
phải chọn giống mà ăn, lựa đều mà học : bạ ăn, 
vóc không thêm lại thêm hại ; bạ học, tài không 
trô, lại trỗ hư. Của nuôi biết chọn đã rồi, còn phải 
có người biết đàng kho nấu. Sách họe phải cho ` 
_ đành phận, lai cho có кё biết cách vé vời. Như 
vầy ăn mới thêm vóc, học mới thêm hay. Hay 
dàng thiên kinh vạn quyên, hay việc bá nghệ tam 
tài ; lại hay thól án nét ở, mà giữ phận cho xứng 
kẻ khôi ngô, biết sửa lời nói việc làm, dë tu thân 
cho ra người lương thiện. 


Ăn thêm уос, học thêm hay, 
Ay lời ngan ngữ xưa nay đã tường ; 


Làm người phải biết lo lường. 
Biết ăn biết học, biết đường tính toan, ` 
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Ba àn ây thât ngu ngoan, 
Chi nhu ba hoc lai càng dai cho. 
Вау lói dán bào тау tro, 
Muốn hay muốn thạo phải lo học hành. 
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13 — C'est s Y 1 won devient forgeron. 5 

14 — Tiën tài phá nhon пой! SE 
15 — Thuốc dáng đã tût . 

16 — Hoc màc tài, thi mác vàn 

17 — Hô tử lưu bi 


18 — Tráu cót ghét tràu án 
19 — Trí ky vinh, thủ ky nhục 
20 — Jeu de main, jeu de vilain . . 


21 — Hàm huyét phün nhon 

22 — A bon entendeur, salut . . .. 
28 = Cà không án muối 

24 — Có án mới có vóc. 
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